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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA VIÊN CHỨC
	1. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):  LÊ THỊ KHÁNH NHƯ

	2. Năm sinh: 1984                                       3. Nam/Nữ:   Nữ


	4. Học hàm: Thạc sỹ                      Năm được phong học hàm: 2012
    Học vị:                            Năm đạt học vị: 

	5. Chức danh nghề nghiệp:  Giảng viên                Chức vụ:  Giảng viên

	6. Điện thoại:   0977338708                       . E-mail: nhultk@gmail.com

	7. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Trung cấp
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	

	Đại học
	Trường Đại học Nông Lâm
	Kế toán
	2006

	Thạc sĩ
	Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
	Kế toán
	2012

	Tiến sĩ
	
	
	

	8. Quá trình công tác

	Thời gian (Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Đơn vị công tác
	Địa chỉ đơn vị

	Năm 2006 đến 2024
	Giảng viên 
	Khoa Tin học – Kinh tế
	Trường CĐ CT MT

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	9. Tên luận văn/luận án khoa học

	Đại học
	Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Bia Sài Gòn Phú Yên

	Thạc sĩ
	Kiểm soát chi phí tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên

	Tiến sĩ
	

	10. Các bài báo đã công bố 

(Chỉ liệt kê các bài báo, bài viết đăng trên tạp chí, thông tin KHCN, kỷ yếu có chỉ số ISSN, liệt kê theo thứ tự thời gian công bố từ trên xuống dưới)

	TT
	Tên bài báo
	Ghi  đầy đủ danh sách tác giả theo thứ tự
	Tên tạp chí, số, năm công bố
	Đánh dấu x nếu được tính điểm GS, PGS, ghi rõ nếu là báo thuộc ISI

	1
	Thực trạng phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam
	TS. Trần Thị Nguyệt Cầm, ThS. Đỗ Thanh Lan, ThS. Lê Thị Khánh Như
	Tạp chí Công Thương - Số 01, 01/2022, tr. 81-85, ISSN 0866-7756
	

	2
	Gia tăng hiệu quả nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay
	ThS. Đỗ Thị Thanh Lan, ThS. Lê Thị Khánh Như
	Tạp chí Công Thương, số 9, 4/2021, tr. 338 341, ISSN 0866-7756
	

	3
	Thực trạng nguồn nhân lực Logistics ở Việt Nam
	ThS. Lê Thị Khánh Như
	Tạp chí công thương, số 16, 7/2020, tr. 145-148, ISSN 0866-7756
	

	4
	Các lợi ích của kế toán quản trị môi trường
	ThS. Lê Thị Khánh Như ThS. Đỗ Thị Thanh Lan
	Tạp chí Kinh tế - kỹ thuật, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, số 22, 06/2018, tr.88-91, ISSN 0866 7802
	

	5
	Đổi mới công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay
	ThS. Lê Thị Khánh Như
	Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, số 21, 2018, tr. 93-100, ISSN 0866-7802
	

	11. Số lượng văn bằng bảo hộ 


	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	12. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	
	
	
	

	
	
	
	

	13. Các đề tài đã nghiệm thu 

	TT
	Tên đề tài 
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (bộ, trường,...)
	Năm nghiệm thu

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	14. Các sáng kiến đã công nhận

	TT
	Tên sáng kiến
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (tỉnh, trường, ...)
	Năm công nhận

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	15. Giải thưởng khoa học và công nghệ/hoặc liên quan đến khoa học và công nghệ
(Liệt kê các giải thưởng khoa học và công nghệ đã nhận)

	TT
	Tên công trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Đơn vị trao giải
	Loại giải (nhất,...)
	Năm

	
	Nghiên cứu thiết kế quy trình hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng hướng đến chuyển đổi số áp dụng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Lê Kim Anh

Hoàng Ngọc Việt 

Lê Thị Khánh Như
	Liên hiệp hội KHKT Phú Yên
	Giải nhì
	2023

	
	
	
	
	
	

	16. Các giáo trình đã xuất bản bởi các Nhà xuất bản

	TT
	Tên giáo trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản

	
	
	
	

	
	
	
	

	17. Liệt kê danh sách các môn học/mô đun đã từng dạy

	TT
	Tên môn học/mô đun
	Ngành

	
	Kế toán trên phần mềm
	Kế toán

	
	Ứng dụng Excel trong công tác kế toán
	Kế toán

	
	Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1
	Kế toán

	
	Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2
	Kế toán

	
	Kế toán doanh nghiệp xây lắp
	Kế toán

	
	Hệ thống thông tin kế toán
	Kế toán

	
	Nguyên lý kế toán
	Kế toán

	
	Nguyên lý thống kê
	Kế toán

	18. Khen thưởng (liệt kê các giấy khen và bằng khen theo thứ tự thời gian)

	TT
	Tên giấy khen/bằng khen
	Năm

	
	
	

	
	
	


Phú Yên, ngày 05    tháng  01    năm 2025
	
	NGƯỜI VIẾT
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Lê Thị Khánh Như
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